
STT Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh 
2

Vị trí chuyên môn
3

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

khác (Nếu có)
4

Ghi chú
5

1
ĐỖ XUÂN 

LỘC

000062/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

tổng hợp; Thực hiện các kỹ 

thuật siêu âm tổng quát, siêu 

âm tim QĐ số 76/QĐ-

BVĐK ngày 14/4/2025; 

Đọc điện tâm đồ; Tiêm 

khớp QĐ số 346/QĐ-

BVĐK ngày 08/11/2022.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Giám đốc bệnh viện-

 Bác sĩ CKII

- T2-CN (12h00 - 

13h00, 17h15 - 18h15)

- Phòng khám Bs CKII 

Đỗ Xuân Lộc (123 Trần 

Hưng Đạo, phường 

Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk)

 

2. Địa chỉ: Số 32 Nơ Trang Lơng, phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:
1
 24 giờ/ngày, 7 ngày/ tuần 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN ĐA KHOA BUÔN HỒ

SỞ Y TẾ ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BVĐK BUÔN HỒ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /BC-BVĐK Buôn Hồ, ngày        tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO
Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk

Thực hiện Công văn số 573/SYT-NVYD ngày 04/03/2024 về việc thực hiện đăng tải danh sách đăng ký hành nghề và công bố cơ sở hướng dẫn 

thực hành theo quy định tại Nghị định số 96/2023/NĐ-CP.

Bệnh viện đa khoa Buôn Hồ báo cáo như sau:



2
LÝ VĨNH 

TRUNG

000321/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa; Điện tâm đồ QĐ Số 

40/QĐ-BVĐK ngày 

04/03/2021; Điện não đồ 

QĐ Số 03/QĐ-BVĐK ngày 

04/01/2021

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Phó Giám đốc bệnh 

viện, phụ trách 

phòng KHTH-Bác 

sĩ CKII

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật bệnh viện

- T2-CN ( 11h45 - 

12h15; 17h15 - 17h45)

- Phòng khám Trung 

Hiếu (12 Nơ Trang 

Lơng, phường Buôn Hồ, 

tỉnh Đắk Lắk)

 

3

NGUYỄN 

KIM 

THANH

001795/ĐL-

CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại - Chấn 

thương chỉnh hình; Khám 

bệnh chữa bệnh chẩn đoán 

hình ảnh; Tiêm khớp QĐ số 

346/QĐ-BVĐK, ngày 

08/11/2022.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Phó Giám đốc bệnh 

viện; Bác sỹ CKI
Không   

4
H LONG 

KRIÊNG

000360/ĐL-

GPHN
Điều dưỡng

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30,

 chiều 13h30' - 

17h00')

Điều dưỡng

Nhân viên phòng 

KHTH

Không  

5

NGUYỄN 

QUANG 

VINH

003470/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

Ngoại khoa

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Bác sỹ CKI

Nhân viên phòng 

KHTH

Không  

6
LÊ THẾ 

VƯƠNG

003474/ĐL-

CCHN
Kỹ thuật viên xét nghiệm

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30,

 chiều 13h30' - 

17h00')

Trưởng phòng 

TCHC-Thạc sĩ
Không    



7

LÊ 

PHƯƠNG 

HUỆ

006869/ĐL-

CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30,

 chiều 13h30' - 

17h00')

Điều dưỡng

Nhân viên phòng 

TCHC

Không    

8

NGUYỄN 

THỊ THANH 

NHÀN

003445/ĐL-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30,

 chiều 13h30' - 

17h00')

Trưởng phòng điều 

dưỡng
Không

9
TRẦN THỊ 

KIM QUY

001714/ĐL-

CCHN

Thực hiện chức năng 

chuyên môn theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ – BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ ban hành 

tiêu huẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức  điều 

dưỡng.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30,

 chiều 13h30' - 

17h00')

Điều dưỡng

Nhân viên phòng 

Điều dưỡng

Không

10
TRẦN THỊ 

TĨNH

003444/ĐL-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30,

 chiều 13h30' - 

17h00')

Phó Trưởng phòng 

điều dưỡng
Không

11

TRƯƠNG 

LÊ HOÀI 

THƯƠNG

002442/ĐL-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Điều dưỡng

Nhân viên phòng 

Điều dưỡng

Không



12

NGUYỄN 

TẤN 

NHUẬN

003460/ĐL-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Điều dưỡng

Nhân viên phòng 

Điều dưỡng

Không

13
PHAN THỊ 

MỲ

003262/ĐL-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Điều dưỡng

Nhân viên phòng 

Điều dưỡng

Không  

14
LÊ CẢNH 

HÙNG

000410/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt; Phẫu 

thuật Bệnh lý về mắt tại 

khoa Ngoại tổng hợp (QĐ 

số 70/QĐ-BVĐK, ngày 

01/03/2023)

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30,

 chiều 13h30' - 

17h00')

Trưởng khoa khoa 

Khám-Bác sĩ CKI

- Phòng khám Mắt Bs Lê 

Cảnh Hùng (577 Hùng 

Vương, phường Buôn 

Hồ, Đắk Lắk)

 

15

NGUYỄN 

THỊ THU 

HƯỜNG

001121/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về Mắt theo 

chứng chỉ đã được đào tạo 

Quyết định số 80/QĐ-

BVĐK ngày 14/4/2025 của 

Bệnh viện đa khoa thị xã 

Buôn Hồ

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30,

 chiều 13h30' - 

17h00')

Bác sĩ CKI

Nhân viên khoa 

Khám

   không  

16

NGUYỄN 

TRỌNG 

HỒNG

008613/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Răng Hàm Mặt

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30,

 chiều 13h30' - 

17h00')

Bác sĩ

Nhân viên khoa 

Khám

- Phòng khám Nha khoa 

Bình Dân (44 Nguyễn 

Chí Thanh, phường 

Buôn Hồ, Đắk Lắk)

 

 



17
HOÀNG HÀ 

QUÂN

010457/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa;

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về Răng - Hàm - Mặt 

theo chứng chỉ đã được đào 

tạo Quyết định số 81/QĐ-

BVĐK ngày 14/4/2025 của 

Bệnh viện đa khoa thị xã 

Buôn Hồ

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30,

 chiều 13h30' - 

17h00')

Bác sĩ

Nhân viên khoa 

Khám

 không 
Giảm từ 

05/01/2026

18
HOÀNG 

MINH TRÍ

008758/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tai Mũi Họng.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30,

 chiều 13h30' - 

17h00')

Bác sĩ

Nhân viên khoa 

Khám

 không  

19
CHU THỊ 

VIỆN

011050/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Bác sĩ 

Nhân viên khoa 

Khám

 Không 

20
Y TRUNG 

NIÊ

009191/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Bác sĩ

Nhân viên khoa 

Khám

Không  

21
TRƯƠNG 

THỊ TÀO

000061/ĐL-

GPHN
Y khoa

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Bác sĩ

Nhân viên khoa 

Khám

Không  

22 H LÔI NIÊ
009489/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Bác sĩ

Nhân viên khoa 

Khám

Không



23

TRẦN THỊ 

PHƯỢNG 

UYÊN

003442/ĐL-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30,

 chiều 13h30' - 

17h00')

Điều dưỡng trưởng 

Khoa Khám
 không   

24
NGUYỄN 

THỊ LÊ

002447/ĐL-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30,

 chiều 13h30' - 

17h00')

Điều dưỡng

Nhân viên khoa 

Khám

 không   

25
VIÊN THỊ 

LÝ

0004892/ĐL-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30,

 chiều 13h30' - 

17h00')

Điều dưỡng

Nhân viên khoa 

Khám

 không   

26
VŨ THỊ 

TUYẾT

007784/ĐL-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30,

 chiều 13h30' - 

17h00')

Điều dưỡng

Nhân viên khoa 

Khám

   không  

27
VÕ THỊ 

THIÊN

009470/ĐL-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30,

 chiều 13h30' - 

17h00')

Điều dưỡng

Nhân viên khoa 

Khám

   không  



28
MAI THỊ 

HẠNH

006830/ĐL-

CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Điều dưỡng

Nhân viên khoa 

Khám

Không  

29
H' JUÔN 

NIÊ

001539/ĐL-

CCHN

Thực hiện chức năng 

chuyên môn theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ – BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ ban hành 

tiêu huẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức  điều 

dưỡng.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Điều dưỡng

Nhân viên khoa 

Khám

Không  

30
KIỀU THỊ 

CÚC

007640/ĐL-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Điều dưỡng

Nhân viên khoa 

Khám

 Không 

31

NGUYỄN 

MINH 

NHỰT

000918/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội; Khám 

bệnh, chữa bệnh Nhi khoa, 

Truyền nhiễm QĐ số 

1193/QĐ-SYT ngày 

30/6/2017; Thận nhân tạo 

QĐ 135/QĐ-BVĐK ngày 

26/7/2019; Điện tâm đồ QĐ 

số  40/QĐ-BVĐK ngày 

04/03/2021; Tiêm khớp QĐ 

số 346/QĐ-BVĐK ngày 

08/11/2022.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Trưởng khoa 

HSCC&CĐ - Bác sĩ 

CKI

- T7,CN (7h00' - 17h00')

- Tại Phòng khám Tâm 

Phúc (TDP 5, xã Pơng 

Đrang, tỉnh Đắk Lắk)

 



32
Y HŨNG 

MLÔ

008648/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nhi 

khoa; Điện tâm đồ QĐ số  

40/QĐ-BVĐK ngày 

04/03/2021

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Bác sĩ CKI

Nhân viên khoa 

HSCC&CĐ

Không   

33
NGÔ MINH 

TÂN

009599/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Bác sĩ

Nhân viên khoa 

HSCC&CĐ

Không  

34
Y ZET 

KRIÊNG

008183/ĐL - 

CCHN

Khám bệnh, chữa bênh Nội 

khoa

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Bác sĩ

Nhân viên khoa 

HSCC&CĐ

Không  

35
TRẦN VĂN 

HOÀNG

010195/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa;

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về Da liễu theo chứng 

chỉ đã được đào tạo Quyết 

định số 78/QĐ-BVĐK ngày 

14/4/2025 của Bệnh viện đa 

khoa thị xã Buôn Hồ

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Bác sĩ

Nhân viên khoa 

HSCC&CĐ

Không

36
LÊ THỊ 

HỒNG

000322/ĐL-

GPHN
Chuyên khoa Nội khoa

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Bác sĩ

Nhân viên khoa 

HSCC&CĐ

Không  

37

NGUYỄN 

QUANG 

HUÂN

001112/ĐL-

GPHN
Chuyên khoa Nội khoa

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Bác sĩ

Nhân viên khoa 

HSCC&CĐ

Không



38

LƯU THỊ 

PHƯƠNG 

THẢO

000144/ĐL-

GPHN
Y khoa

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Bác sĩ

Nhân viên khoa 

HSCC&CĐ

Không

39
MAI DUY 

BẰNG

003434/ĐL-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

Thực hiện các kỹ thuật lọc 

máu cho bệnh nhân theo 

Quyết định số 138/QĐ-

BVĐK ngày 26/7/2019 của 

Bệnh viện đa khoa thị xã 

Buôn Hồ.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Điều dưỡng

Nhân viên khoa 

HSCC&CĐ

Không    

40
LÊ THỊ 

VÂN ANH

009883/ĐL-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Điều dưỡng

Nhân viên khoa 

HSCC&CĐ

Không 



41

NGUYỄN 

NGỌC 

HOÀNG

003450/ĐL-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

Thực hiện các kỹ thuật lọc 

máu cho bệnh nhân theo 

Quyết định số 138/QĐ-

BVĐK ngày 26/7/2019 của 

Bệnh viện đa khoa thị xã 

Buôn Hồ.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Điều dưỡng

Nhân viên khoa 

HSCC&CĐ

Không

42

NGUYỄN 

THỊ BÔNG 

SEN

001360/ĐL-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Phụ trách điều 

dưỡng trưởng khoa 

HSCC&CĐ

Không  

43
NGUYỄN 

THỊ VIỆT

001806/ĐL-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Thực hiện các kỹ thuật lọc 

máu cho bệnh nhân theo 

Quyết định số 138/QĐ-

BVĐK ngày 26/7/2019 của 

Bệnh viện đa khoa thị xã 

Buôn Hồ.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Điều dưỡng

Nhân viên khoa 

HSCC&CĐ

Không    



44
HOÀNG 

THỊ VÂN

003476/ĐL-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Điều dưỡng

Nhân viên khoa 

HSCC&CĐ

Không    

45

NGUYỄN 

QUANG 

HUY

000143/ĐL-

GPHN

Điều dưỡng

Thực hiện các kỹ thuật lọc 

máu cho bệnh nhân theo 

Quyết định số 138/QĐ-

BVĐK ngày 26/7/2019 của 

Bệnh viện đa khoa thị xã 

Buôn Hồ.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Điều dưỡng

Nhân viên khoa 

HSCC&CĐ

Không   

46

LÊ THỊ 

THANH 

HIỀN

002640/ĐNO-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn của Điều 

dưỡng đại học theo quy 

định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ y tế, Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Điều dưỡng

Nhân viên khoa 

HSCC&CĐ

Không  

47
NGUYỄN 

THỊ XUÂN

000643/ĐL-

GPHN
Điều dưỡng

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Điều dưỡng

Nhân viên khoa 

HSCC&CĐ

Không  

48
TRẦN THỊ 

HÀ

007884/ĐL-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Điều dưỡng

Nhân viên khoa 

HSCC&CĐ

Không   



49

PHAN THỊ 

THỤC 

OANH

006610/ĐL-

CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Điều dưỡng

Nhân viên khoa 

HSCC&CĐ

Không 

50
LÝ THỊ 

HƯỜNG

006717/ĐL-

CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Điều dưỡng

Nhân viên khoa 

HSCC&CĐ

Không  

51

NGUYỄN 

HỒ XUÂN 

ĐỨC

009291/ĐL-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Điều dưỡng

Nhân viên khoa 

HSCC&CĐ

Không

52
DƯƠNG BÁ 

SƠN

001580/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Bác sỹ CKI

Phụ trách điều 

hành, quản lý khoa 

Ngoại tổng hợp

Không    

53
PHẠM VĂN 

BẢO

010137/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Bác sĩ

Nhân viên khoa 

Ngoại tổng hợp

- T7,CN (7h00' - 17h00')

- Tại Phòng khám đa 

khoa Medic CT Krông 

Năng (168 Nguyễn Tất 

Thành, xã Krông Năng, 

tỉnh Đắk Lắk) và Phòng 

khám đa khoa Vạn Hạnh  

(Số 46 Phan Chu Trinh, 

phường Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk)

 



54
NGUYỄN 

BÌNH MINH

011046/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Bác sĩ

Nhân viên khoa 

Ngoại tổng hợp

Không 

55
LÊ MẠNH 

HÙNG

001100/ĐL-

GPHN
Chuyên khoa Ngoại khoa

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Bác sĩ

Nhân viên khoa 

Ngoại tổng hợp

Không

56
TĂNG THỊ 

BÍCH LOAN

000476/ĐL-

GPHN
Điều dưỡng

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Điều dưỡng trưởng 

Khoa ngoại tổng 

hợp

Không    

57 Y JUT NIÊ
003472/ĐL-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Điều dưỡng

Nhân viên khoa 

Ngoại tổng hợp

Không   

58
LÊ THỊ 

BÍCH HIỀN

0005816/ĐL-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Điều dưỡng

Nhân viên khoa 

Ngoại tổng hợp

Không   

59

PHẠM 

NGỌC 

THÙY DIỆP

009217/ĐL-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Điều dưỡng

Nhân viên khoa 

Ngoại tổng hợp

Không    



60
LÊ QUANG 

HƯNG

002166/ĐL-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

Điều dưỡng

Nhân viên khoa 

Ngoại tổng hợp

Không  

61

NGUYỄN 

VĂN 

NGHĨA

003477/ĐL-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Điều dưỡng

Nhân viên khoa 

Ngoại tổng hợp

Không

62

NGUYỄN 

NHƯ 

QUỲNH

000644/ĐL-

GPHN
Điều dưỡng

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Điều dưỡng

Nhân viên khoa 

Ngoại tổng hợp

Không

63
HOÀNG 

VĂN TẠ

006998/ĐL-

CCHN

Khám và điều trị bệnh sản 

phụ khoa; Điện tâm đồ QĐ 

số  40/QĐ-BVĐK ngày 

04/03/2021

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Trưởng khoa Phụ 

sản - Bác sĩ CKI
Không    

64
PHAN THỊ 

BÔNG

010132/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Sản phụ khoa

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Bác sĩ

Nhân viên khoa 

Phụ sản

- Phòng khám đa khoa 

Tâm Phúc Buôn Hồ (432 

Hùng Vương- phường 

Buôn Hồ - Đăk Lăk)

 



65
H YOET 

KTLA

010075/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Sản phụ khoa

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Bác sĩ

Nhân viên khoa 

Phụ sản

- Thứ 7, chủ nhật hàng 

tuần (7h00 – 17h00)

- Phòng khám đa khoa 

Medic CT Krông Năng ( 

168 Nguyễn Tất Thành, 

xã Krông Năng, Đắk 

Lắk)

 

66
PHẠM VIẾT 

QUÂN

010453/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Sản phụ khoa

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Bác sĩ CKI

Nhân viên khoa 

Phụ sản

Không   

67

BÙI TRẦN 

NGỌC 

GIAO

010572/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Sản phụ khoa

Thực hiện các kỹ thuật siêu 

âm tổng quát theo Quyết 

định số 0174/QĐ-BVĐK 

ngày 11/11/2025 của Bệnh 

viện đa khoa Buôn Hồ.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Bác sĩ

Nhân viên khoa 

Phụ sản

Không 

68

PHẠM THỊ 

HỒNG 

THẮM

0006030/ĐL-

CCHN

Quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT – BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ 

sinh.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Nữ hộ sinh trưởng 

khoa Phụ sản
Không   

69

PHẠM THỊ 

KIM HOA 

PHƯỢNG

001373/ĐL-

CCHN

Thực hiện chức năng 

chuyên môn theo thông tư 

số 12/2011/TT – BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ 

sinh.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Nữ hộ sinh

Nhân viên khoa 

Phụ sản

Không  



70
H' MĂN 

MLÔ

001269/ĐL-

CCHN

Thực hiện chức năng 

chuyên môn theo thông tư 

số 12/2011/TT – BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ 

sinh.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Nữ hộ sinh

Nhân viên khoa 

Phụ sản

Không    

71
LƯƠNG 

THỊ NHẬT

004386/QNG-

CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Hộ sinh quy 

định tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Nữ hộ sinh

Nhân viên khoa 

Phụ sản

Không    

72

NGUYỄN 

THỊ THU 

THỦY

006966/ĐL-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp hộ sinh

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Nữ hộ sinh

Nhân viên khoa 

Phụ sản

Không    

73
NGUYỄN 

THỊ TIỀN

0004752/ĐL-

CCHN

Quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT – BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ 

sinh.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Nữ hộ sinh

Nhân viên khoa 

Phụ sản

Không    

74
PHẠM THI 

HỒNG THƠ

0003705/ĐL-

CCHN

Quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT – BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ 

sinh.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Nữ hộ sinh

Nhân viên khoa 

Phụ sản

Không    



75
TRẦN THỊ 

HIỀN

001495/ĐL-

CCHN

Thực hiện chức năng 

chuyên môn theo thông tư 

số 12/2011/TT – BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ 

sinh.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Nữ hộ sinh

Nhân viên khoa 

Phụ sản

Không    

76
NGUYỄN 

THỊ DUNG

0005394/ĐL-

CCHN

Quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT – BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ 

các ngạch viên chức hộ 

sinh.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Nữ hộ sinh

Nhân viên khoa 

Phụ sản

Không    

77
TRẦN MỘC 

DIỆM

003465/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội; Điện tâm 

đồ QĐ số  40/QĐ-BVĐK 

ngày 04/03/2021; Hướng 

dẫn chẩn đoán, điều trị và 

dự phòng bệnh Lao số 

6091/2022-B45 QĐ số 

252/QĐ-BVĐK ngày 

01/8/2022

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Trưởng khoa Nội 

tổng hợp - Bác sĩ 

CKI

-T2 - CN ( 11h45 -

12h15, 17h30 - 18h00)

- Phòng khám Bs Trần 

Mộc Diệm (06 Lê Thị 

Hồng Gấm, phường 

Buôn Hồ, Tỉnh Đắk 

Lắk)

 

78
PHẠM TẤN 

ĐẠT

001096/ĐL-

GPHN

Chuyên khoa Nội khoa;

Thực hiện các kỹ thuật siêu 

âm QĐ số 184/QĐ-BVĐK 

ngày 25/6/2025

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Bác sĩ

Nhân viên khoa Nội 

tổng hợp

Không  

79 H' RIM NIÊ
0004716/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Bác sĩ

Nhân viên khoa Nội 

tổng hợp

Không  
Tăng từ 

27/01/2026



80
VŨ THỊ 

MAI

003463/ĐL-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Phụ trách điều 

dưỡng trưởng Khoa 

Nội tổng hợp

Không    

81

TRẦN THỊ 

THANH 

HOA

001612/ĐL-

CCHN

Thực hiện chức năng 

chuyên môn theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ – BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ ban hành 

tiêu huẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức  điều 

dưỡng.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Điều dưỡng

Nhân viên Khoa 

Nội tổng hợp

Không

82

NGUYỄN 

HOÀNG 

HUYỀN 

TRANG

001695/ĐL-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Điều dưỡng

Nhân viên khoa Nội 

tổng hợp

Không  

83
PHẠM THỊ 

LƯƠNG

001599/ĐL-

CCHN

Thực hiện chức năng 

chuyên môn theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ – BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ ban hành 

tiêu huẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức  điều 

dưỡng.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Điều dưỡng

Nhân viên khoa Nội 

tổng hợp

Không  



84
TRẦN THỊ 

MỸ LIÊN

001613/ĐL-

CCHN

Thực hiện chức năng 

chuyên môn theo Quyết 

định số 41/2005/QĐ – BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ ban hành 

tiêu huẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức  điều 

dưỡng.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Điều dưỡng

Nhân viên khoa Nội 

tổng hợp

Không    

85
NGUYỄN 

THỊ TUYẾT

007766/ĐL-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Điều dưỡng

Nhân viên khoa Nội 

tổng hợp

Không    

86
H NGER 

MLÔ

007641/ĐL-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Điều dưỡng

Nhân viên khoa Nội 

tổng hợp

Không  

87

SẦM 

THANH 

HƯƠNG

003485/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa; Khám bệnh, chữa 

bệnh Nhi khoa, Truyền 

nhiễm QĐ số 1195/QĐ-

SYT ngày 30/06/2017; 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về Da liễu theo chứng 

chỉ đã được đào tạo Quyết 

định số 79/QĐ-BVĐK ngày 

14/4/2025 của Bệnh viện đa 

khoa thị xã Buôn Hồ.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Phó trưởng khoa 

Nhi - Bác sĩ CKSB
 Không  



88
LƯƠNG 

THỊ NIỆM

009555/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Bác sĩ Phụ trách 

khoa Nhi

Phòng khám đa khoa 

Tây Nguyên Dliê ya

(Địa chỉ: Xã Dliê ya, 

Đắk Lắk).

 

89

NGUYỄN 

HOÀI 

TRỌNG 

THIÊN

010320/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Bác sĩ 

Nhân viên khoa Nhi
Không

90 H' YON NIÊ
000683/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa; Bổ sung: Khám bệnh, 

chữa bệnh Nhi khoa (Theo 

Quyết định số 1202/QĐ-

SYT, ngày 30/06/2017 của 

Giám đốc Sở y tế Đắk Lắk).

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Bác sĩ 

Nhân viên khoa Nhi
 Không 

91
PHAN ANH 

CƯỜNG

006847/HCM-

GPHN
Chuyên khoa Nhi khoa

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Bác sĩ 

Nhân viên khoa Nhi
 Không 

92

NGÔ THỊ 

HUYỀN 

TRANG

004737/QNG-

CCHN

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của Điều dưỡng 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Điều dưỡng

Nhân viên khoa Nhi
 Không   

93
H DUYÊN 

MLÔ

002445/ĐL-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Điều dưỡng

Nhân viên khoa Nhi
Không 



94

HUỲNH 

THỊ THANH 

NHI

007855/ĐL-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30,

 chiều 13h30' - 

17h00')

Điều dưỡng

Nhân viên khoa Nhi
 không 

95
TRƯƠNG 

THỊ QUAI

003449/ĐL-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Điều dưỡng

Nhân viên khoa Nhi
   Không

96
ĐẬU THỊ 

HẢI YẾN

009138/ĐL-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Điều dưỡng

Nhân viên khoa Nhi
 Không   

97

DƯƠNG 

THỊ MỸ 

DUNG

051212/HCM-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt 

động theo đúng quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Điều dưỡng

Nhân viên khoa Nhi
 Không 

98
VÕ THỊ 

MINH HẬU

011027/ĐL-

CHCN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Điều dưỡng

Nhân viên khoa Nhi
 Không 



99
Y LƠL 

ADRƠNG

001606/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa;

Thực hiện các kỹ thuật siêu 

âm tổng quát theo Quyết 

định số 86/QĐ-BVĐK ngày 

01/4/2021

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Trưởng khoa 

PTGMHS- Bác sĩ 

CKI

Không   

100

NGUYỄN 

THỊ THU 

HẰNG

000361/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Y 

học cổ truyền; Khám bệnh, 

chữa bệnh Gây mê-Hồi sức 

QĐ số 1205/QĐ-SYT ngày 

30/6/2017; Đọc điện tâm đồ 

QĐ số  40/QĐ-BVĐK ngày 

04/03/2021.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Phó trưởng khoa 

PTGMHS- Bác sĩ 

CKSB

Không  

101

TRƯƠNG 

THỊ THÙY 

TRÂM

011098/ĐL-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Phụ trách điều 

dưỡng trưởng khoa 

PTGMHS

Không  

102

NGUYỄN 

THÀNH 

LUÂN

003480/ĐL-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Điều dưỡng

Nhân viên khoa 

PTGMHS

Không  

103

TRANG 

THIỆN 

THÂN

000263/ĐL-

GPHN
Điều dưỡng

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Điều dưỡng

Nhân viên khoa 

PTGMHS

Không  



104 H JEM MLÔ
009890/ĐL-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Điều dưỡng

Nhân viên khoa 

PTGMHS

Không   

105
LƯƠNG 

THỊ LY

008945/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Phó trưởng khoa 

Truyền nhiễm - Bác 

sĩ

Không   

106 H LỖN NIÊ
0006048/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa; Khám bệnh, chữa 

bệnh Sản phụ khoa - KHH 

gia đình QĐ số 1204/QĐ-

SYT ngày 30/06/2017; 

Hướng dẫn chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng bệnh Lao số 

6091/2022-B45 QĐ số 

251/QĐ-BVĐK ngày 

01/8/2022

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Bác sĩ Phụ trách 

khoa Truyền nhiễm
Không   

107
VŨ VĂN 

QUÂN

010582/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; siêu âm tổng quát QĐ 

số 178/QĐ-BVĐK ngày 

01/8/2024 

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Bác sĩ

Nhân viên khoa 

Truyền nhiễm

Không  

108

NGUYỄN 

THỊ 

NHUNG

003447/ĐL-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Phụ trách điều 

dưỡng trưởng Khoa 

Truyền nhiễm

Không  



109
CAO THỊ 

KIM HUỆ

007365/ĐL-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07 tháng 10 năm 2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn, 

chức danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Điều dưỡng

Nhân viên khoa 

Truyền nhiễm

Không

110

HỒ THỊ 

THANH 

THÙY

003455/ĐL-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Điều dưỡng

Nhân viên khoa 

Truyền nhiễm

Không  

111
TRẦN THỊ 

NGỌC THU

005724/ĐL-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Thực hiện các kỹ thuật lọc 

máu cho bệnh nhân theo 

Quyết định số 138/QĐ-

BVĐK ngày 26/7/2019 của 

Bệnh viện đa khoa thị xã 

Buôn Hồ.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Điều dưỡng

Nhân viên khoa 

Truyền nhiễm

Không  

112
H' OACH 

MLÔ

000635/ĐL-

GPHN
Điều dưỡng

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

Điều dưỡng

Nhân viên khoa 

Truyền nhiễm

Không



113

NGUYỄN 

CẢNH 

BÌNH

0009191/ĐN

AI-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền; Vật lý trị 

liệu -Phục hồi chức năng 

QĐ số 2078/QĐ-SYT ngày 

15/12/2017; Điện tâm đồ 

QĐ số  40/QĐ-BVĐK ngày 

04/03/2021

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

Trưởng khoa 

YHCT -  Bác sĩ 

CKI

Không  

114
NGUYỄN 

VĂN MINH

000326/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Y 

học cổ truyền; Thực hiện 

các kỹ thuật Nội soi dạ dày -

Tá tràng QĐ số 1595/QĐ-

SYT ngày 02/12/2015; Phục 

hồi chức năng QĐ số 

662/QĐ-SYT ngày 

30/5/2022.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

Bác sĩ

Nhân viên khoa 

YHCT

Không  

115

CAO THỊ 

THANH 

LOAN

006997/ĐL - 

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền;

Thực hiện các kỹ thuật phục 

hồi chức năng theo Quyết 

định số 0173/QĐ-BVĐK 

ngày 11/11/2025 của Bệnh 

viện đa khoa Buôn Hồ.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

Bác sĩ

Nhân viên khoa 

YHCT

Không  

116

HOÀNG NỮ 

THIỆN ÁNH 

MỸ LINH

008665/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền; Khám 

bệnh, chữa bệnh Phục hồi 

chức năng QĐ số 653/QĐ-

SYT ngày 25/05/2022

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

Bác sĩ

Nhân viên khoa 

YHCT

Không  



117
LÊ THỊ 

DUYÊN

000084/ĐL-

GPHN

Chuyên khoa Y học cổ 

truyền

Thực hiện các kỹ thuật phục 

hồi chức năng theo Quyết 

định số 0184/QĐ-BVĐK 

ngày 24/11/2025 của Bệnh 

viện đa khoa Buôn Hồ.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

Bác sĩ

Nhân viên khoa 

YHCT

Không  

118
LÊ THỊ KIM 

HOA

000120/ĐL 

GPHN

 Y học cổ truyền

Thực hiện các kỹ thuật phục 

hồi chức năng theo Quyết 

định số 0171/QĐ-BVĐK 

ngày 11/11/2025 của Bệnh 

viện đa khoa Buôn Hồ.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

Bác sĩ

Nhân viên khoa 

YHCT

Không  

119
HUỲNH 

VĂN ĐÀ

003446/ĐL-

CCHN

Kỹ thuật viên Phục hồi chức 

năng 

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

KTV Phục hồi chức 

năng

Nhân viên khoa 

YHCT

Không  

120
NGUYỄN 

HỮU TÁNH

003456/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Y sĩ YHCT

Nhân viên khoa 

YHCT

Không  

121

NGUYỄN 

THỊ XUÂN 

YẾN

007415/ĐL-

CCHN

Kỹ thuật viên Phục hồi chức 

năng

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

KTV Phục hồi chức 

năng

Nhân viên khoa 

YHCT

Không  

122

PHẠM THỊ 

MINH 

PHƯỢNG

001391/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Y sĩ YHCT

Nhân viên khoa 

YHCT

Không  



123
TÔ THỊ 

MỪNG

003437/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Y sĩ YHCT

Nhân viên khoa 

YHCT

Không  

124
UÔNG THỊ 

BÍCH

001639/ĐL-

GPHN
Điều dưỡng

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Điều dưỡng

Nhân viên khoa 

YHCT

Không  

125
VÕ THỊ 

THANH

008469/ĐL-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp kỹ thuật y

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

KTV Phục hồi chức 

năng

Nhân viên khoa 

YHCT

Không  

126
HOÀNG 

VĂN TIẾN

004468/ĐL-

CCHN
Kỹ thuật viên xét nghiệm

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Phó Trưởng khoa 

Xét nghiệm - Kỹ 

Thuật Viên

Không   

127

VÕ THỊ 

KIM 

NGUYÊN

001516/ĐL-

CCHN
Kỹ thuật viên xét nghiệm

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

KTV trưởng khoa 

Xét nghiệm
Không   

128
NGUYỄN 

THỊ HUẾ

007265/ĐL-

CCHN
Kỹ thuật viên xét nghiệm

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Kỹ thuật viên

Nhân viên khoa Xét 

nghiệm

Không  



129

NGUYỄN 

THỊ THÚY 

DIỄM

003436/ĐL-

CCHN
Kỹ thuật viên xét nghiệm

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Kỹ thuật viên

Nhân viên khoa Xét 

nghiệm

Không  

130
TRẦN THỊ 

THU HẰNG

000095ĐL/G

PHN
Xét nghiệm Y học

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Kỹ thuật viên

Nhân viên khoa Xét 

nghiệm

Không  

131

HOÀNG 

THỊ YẾN 

NGỌC

009680/ĐL-

CCHN
Kỹ thuật viên xét nghiệm

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Kỹ thuật viên

Nhân viên khoa Xét 

nghiệm

Không  

132
NÔNG THỊ 

THƠ

009375/ĐL-

CCHN

Chuyên khoa Xét nghiệm-

cử nhân

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Kỹ thuật viên

Nhân viên khoa Xét 

nghiệm

Không  

133
NGUYỄN 

VIẾT XUÂN

010235/ĐL-

CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Kỹ thuật viên

Nhân viên khoa Xét 

nghiệm

Không  

134

HUỲNH 

THỊ THU 

HƯƠNG

008792/ĐL-

CCHN

Kỹ rhuật viên xét nghiệm 

(Cao đẳng)

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Kỹ thuật viên

Nhân viên khoa Xét 

nghiệm

Không  



135

HỒ THỊ 

THANH 

NGÂN

010274/ĐL-

CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Kỹ thuật viên

Nhân viên khoa Xét 

nghiệm

Không   

136
ĐÀO THỊ 

THÙY LINH

009662/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nhi; Thực hiện 

kỹ thuật chuyên môn Siêu 

âm tổng quát, siêu âm sản 

phụ khoa theo chứng chỉ đã 

được đào tạo Quyết định số 

83/QĐ-BVĐK ngày 

14/4/2025 của Bệnh viện đa 

khoa thị xã Buôn Hồ

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Phó trưởng khoa 

CĐHA- Bác sĩ CKI
 Không   

137
LÊ VĂN 

THÀNH

000437/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Nội 

khoa; Thực hiện các kỹ 

thuật siêu âm QĐ 1594/QĐ-

SYT ngày 02/12/2015, Điện 

tim QĐ 40/QĐ-BVĐK ngày 

04/03/2021, Điện não QĐ 

03/QĐ-BVĐK ngày 

04/01/2021.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Bác sĩ

Nhân viên khoa 

CĐHA

Không 

138
HỒ PHÚ 

HIỆP

005182/ĐL-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp kỹ thuật y

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Phụ trách khoa 

CĐHA- Kỹ Thuật 

Viên

 Không   



139
PHAN THẾ 

NHẬT

011074/ĐL-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn nội soi tiêu hóa 

và siêu âm tổng quát theo 

chứng chỉ đã được đào tạo 

Quyết định số 30/QĐ-

BVĐK ngày 02/02/2024 và 

Quyết định số 49/QĐ-

BVĐK ngày 14/03/2025 của 

Bệnh viện đa khoa thị xã 

Buôn Hồ

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Bác sĩ

Nhân viên khoa 

CĐHA

- Tại Phòng khám đa 

khoa Tâm Phúc Buôn 

Hồ (432 Hùng Vương, 

phường Buôn Hồ, tỉnh 

Đắk Lắk)

 

 

140 H' NHĨ MLÔ
003458/ĐL-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

Phụ trách điều 

dưỡng trưởng Khoa 

CĐHA

 Không   

141
H ER 

KRIÊNG

002620/ĐL-

CCHN

Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng.

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

Điều dưỡng

Nhân viên khoa 

CĐHA

  Không  

142

NGUYỄN 

HỒNG 

PHƯỢNG

003469/ĐL-

CCHN

Chuyên khoa chẩn đoán 

hình ảnh

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Kỹ thuật viên

Nhân viên khoa 

CĐHA

 Không   



143

NGUYỄN 

QUANG 

LỘC

002194/ĐL-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp kỹ thuật y

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Kỹ thuật viên

Nhân viên khoa 

CĐHA

  Không  

144
ĐINH VĂN 

VƯƠNG

000377/ĐL-

GPHN
Hình ảnh y học

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Kỹ thuật viên

Nhân viên khoa 

CĐHA

  Không  

145 Y VÍ KNUL
002446/ĐNO-

CCHN

Kỹ thuật viên cao đẳng 

Hình ảnh y học

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Kỹ thuật viên

Nhân viên khoa 

CĐHA

Nha khoa Quốc tế Á Âu 

(Số 22 Lê Quý Đôn, 

phường Buôn Hồ, tỉnh 

Đắk Lắk).

 

146 VÕ THỊ MƠ
010713/ĐL-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp kỹ thuật y

- T2 -T6 (Sáng 7h00' -

11h30, chiều 13h30' - 

17h00')

- Trực theo phân công

Kỹ thuật viên

Nhân viên khoa 

CĐHA

 Không   

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, KHTH.

GIÁM ĐỐC

Đỗ Xuân Lộc
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